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Kính gửi: Công ty CP Chatude Global.

(Đ/c K12-TT10, Đường Foresa 1B, KĐT Foresa, P. Xuân Phương, TP. Hà Nội)

Cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-CHTD/011026 ngày
01/10/2026 của Công ty CP Chatude Global về việc áp dụng chính sách thuế tiêu

thụ đặc biệt (TTĐB), thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu.

Về vấn đề này, Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định tiêu chuẩn Quốc gia về Nước giải khát:

Căn cứ Điểm 1 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12828:2019 về Nước giải khát

quy định như sau: “Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với nước giải khát,

bao gồm đồ uống hương liệu (kể cả nước uống tăng lực, nước uống thể thao,
nước uống điện giải và các đồ uống đặc biệt khác), nước giải khát có chứa cà

phê, nước giải khát có chứa chè, đồ uống thảo mộc, nước giải khát có chứa nước

trái cây và các loại đồ uống từ ngũ cốc.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm sau:

Sữa và sản phẩm từ sữa;

Thực phẩm dạng lỏng dùng với mục đích dinh dưỡng;

- Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai;

- Nước rau, quả và nectar rau, quả;

- Sản phẩm từ cacao."

Căn cứ Điểm 3 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12828:2019 quy định về các

thuật ngữ và định nghĩa về nước giải khát, nước giải khát có ga, nước uống tăng

lực, nước uống điện giải, nước uống thể thao, nước giải khát có chứa chè, nước

giải khát có chứa cà phê, nước giải khát có chứa nước trái cây.

2. Quy định pháp luật về thuế TTĐВ:

Căn cứ điểm 1 khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 11 Luật Thuế TTĐB số

66/2025/QH15 quy định nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có

hàm lượng đường trên 5g/100ml thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB từ ngày
01/01/2026.
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Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 360/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB quy

định về đối tượng chịu thuế TTĐB như sau:

“4. Nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường

trên 5g/100ml quy định tại điểm I khoản 1 Điều 2 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

là:

a) Nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN
12828:2019) về nước giải khát;

b) Hàm lượng đường được tính là đường tổng số ghi trên nhãn sản phẩm

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về nội dung, cách ghi thành phần dinh
dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Trường hợp sản phẩm nhập

khẩu chưa dán nhãn sản phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về nội dung,

cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm thì tổ
chức, cá nhân nhập khẩu chịu trách nhiệm tự xác định, kê khai, tính nộp thuế

theo quy định."

Căn cứ quy định tại mục 12 Phần I Biểu thuế TTĐB quy định tại khoản 1

Điều 8 của Luật Thuế TTĐB thì mức thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng

nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên
5g/100ml: từ ngày 01/01/2027 là 8% và từ ngày 01/01/2028 là 10%.

3. Quy định pháp luật về giảm thuế GTGT:

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế
GTGT quy định như sau: “1. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng

đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật Thuế

giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ

sau: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chúng khoán, bảo hiểm, kinh
doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản

phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (tre xăng)."

Căn cứ quy định tại Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của

Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số
204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội:

+ Tại điểm b khoản 1 Điều 1 quy định: “1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối

với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm

hàng hóa, dịch vụ sau:

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).
Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”
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+ Tại Mục II Phụ lục II quy định danh mục hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế GTGT từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày

31/12/2026 bao gồm: "1. Hàng hóa bao gồm:

k) Nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường

trên 5g/100ml..."

4. Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Công ty CP Chatude Global đối chiếu
thực tế hàng hóa nhập khẩu liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập
khẩu để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp có

vướng mắc về việc xác định sản phẩm nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 12828:2019, để nghị liên hệ với cơ quan ban hành TCVN 12828:2019 về

nước giải khát để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Hải quan có ý kiến nêu trên đề Công ty CP Chatude Global được
biết./.
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